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	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

ơSố:           /BC-VPTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020


BÁO CÁO NHANH
 Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 03/12/2020

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THỦY VĂN
1. Tình hình mưa

- Mưa ngày (từ 19h/02/12 đến 19h/03/12): Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có nhỏ đến mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 20mm, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Vạn Trạch (Quảng Bình) 30mm; Tiên Phong (Quảng Nam) 30mm; Hướng Linh (Quảng Trị) 25mm.
- Mưa đêm (từ 19h/03/12 đến 07h/04/12): Các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa, lượng mưa dưới 15mm.
- Mưa 03 ngày (từ 19h/30/11 đến 19h/03/12): Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 150-300mm (tập trung chủ yếu ngày 01/12), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hồ chứa nước Thủy Yên (Thừa Thiên Huế): 452 mm; Nhà Bè (Tp Hồ Chí Minh): 428mm; Tam Trà (Quảng Nam): 309mm; Trà Thanh (Quảng Ngãi): 307mm; Pờ Ê (Kon Tum) 256mm; M Drak(Đak Lak) 230mm.
2. Tin lũ khẩn cấp trên sông Srêpôk, tin lũ trên sông Krông Ana
Dự báo sáng 04/12, mực nước trên các sông như sau: 
- Trên sông Krông Ana tại Giang Sơn xuống mức 423,2m, dưới BĐ3: 0,8m;
- Trên sông Srêpốk tại Bản Đôn dao động ở mức 174,0m, ở mức BĐ3. 
Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt tại các huyện: M’Đrắk, Krông Bông, Ea Kar, Lắk, Krông Pắk, Krông Ana, Cư Kuin. Tình trạng ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại Đắk Lắk tiếp tục diễn ra, đặc biệt các huyện: M’Đrắk, Krông Păk, Krông Buk, Krông Bông, Lăk, Krông Ana, Ea Súp, Ea Hleo, Buôn Đôn. 
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, sạt lở đất: Cấp 2.

3. Tin không khí lạnh tăng cường và cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Trong các ngày 05-06/12, ở vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.
Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác.
Trên đất liền khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,0-3,0m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 4,0-6,0m; khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 
Các hồ chứa thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Vu Gia – Thu Bồn, Kôn - Hà Thanh, Trà Khúc dưới MNDBT. Hiện mực nước trên sông Krong Ana (Đắk Lắk) tại Giang Sơn 1h04/12: 423,58m (dưới BĐ3: 0,42m) đang xuống chậm, cần lưu ý việc vận hành các hồ:
- Hồ Buôn Tua Srah lúc 1h/04/12: Htl/MNDBT= 487,46/487,50m; Qvề/Qxả= 177/205 m3/s; đang mở 01 cửa xả (Qxả TK  = 4.216 m3/s).

- Hồ Buôn Kốp lúc 0h/04/12: Htl/MNDBT= 271,98/412m; Qvề/Qxả= 1.530/1.530 m3/s, hiện đang mở 5 cửa xả (Qxả TK  = 11.180 m3/s).
- Về tình hình xả lũ hồ thủy điện Buôn Kốp: Theo thông tin qua điện thoại từ VPTT Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Đắk Nông, từ đêm ngày 2/12 đến nay, do lưu lượng nước về hồ lớn, thủy điện đã xả lũ gây thiệt hại cho một số hộ dân nuôi cá bè phía hạ du, địa phương đang xác minh và sẽ có báo cáo sau.
- Về tình hình hồ thủy điện Hương Điền: Theo báo cáo số 432/BC-VPTT ngày 03/12/2020 của VPTT tỉnh Thừa Thiên Huế, khu hạ lưu vai trái đập thủy điện Hương Điền bị sạt lở cách chân đập 60-200m, khoảng 5.000 m3 đất đổ xuống dòng sông Bồ, không gây co hẹp, tắc nghẽn dòng chảy. Vị trí sạt lở cách xa chân đập đên không gây ảnh hưởng đến dân cư và an toàn đập.
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương

Văn phòng thường trực Ban Chỉ Đạo Trung ương về PCTT tiếp tục đôn đốc Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ thực hiện nghiêm túc Công văn số 542/VPTT ngày 01/12/2020 về tăng cường các biện pháp quản lý các hoạt động du lịch, đảm bảo an toàn cho khách du lịch trong tình hình mưa lũ; hàng ngày chuyển các bản tin KTTV tới các địa phương (qua fax, email, Zalo) để chủ động phòng tránh.
2. Địa phương
Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh/thành phố đã khu vực miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục tổ chức các triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Theo báo cáo nhanh của của các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Đắk Lắk về tình hình thiệt hại do mưa lớn diện rộng và lũ từ ngày 29/11-03/12/2020, như sau:

- Về người: 08 người chết (tăng 01 người tại Đăk Lăk): Khánh Hòa 05 người, Lâm Đồng 02 người, Đăk Lăk 01 người; 02 người mất tích (Khánh Hòa: 01 người, Đăk Lăk: 01 người địa phương đang xác minh).
- Về nhà: 03 nhà sập tại Đăk Lắk; 09 nhà bị hư hỏng nặng (Khánh Hòa: 01; Đắk Lắk: 04, Quảng Nam 04); 1.065 nhà bị ngập lụt (Quảng Nam: 949 nhà hiện đã hết ngập; Đắk Lắk: 571 nhà).
- Về nông nghiệp: 1.057 ha lúa bị thiệt hại, 5.000 con gia cầm bị cuốn trôi, 119 lồng bè nuôi các bị ảnh hưởng (Đắk Lắk).
- Về thủy lợi: 4.121m kênh bị sạt lở.

- Về giao thông: nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ngập sâu gây ách tắc giao thông: Quảng Nam (đường Trường Sơn Đông đoạn qua Quảng Nam; Quốc Lộ 40B, đoạn qua huyện Bắc Trà My); Đắk Lắk (Sạt lở QL26) hiện đã thông xe; Quảng Ngãi (sạt lở 2000m3 tuyến ĐH 67, QL 24 - Ba Giang); Khánh Hòa (sạt lở quốc lộ 27B, 1C và một số tuyến đường tỉnh).
+ Khu vực đồi núi dốc thuộc xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc bị sạt lở gây chia cắt tuyến đường đèo độc đạo nối trục giao thông ven sông Bù Lu (khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô) vào khu du lịch Laguna từ 30/11 đến nay hiện chưa thông xe.
+ Khu vực K1+920 - K2+200 thuộc tuyến 2 đường ven biển Cảnh Dương, sạt lở mái taluy dương gây bồi lấp lòng đường dài 50m, cao 20m hiện chưa thông xe.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm người mất tích, di dời hộ dân khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn, tổ chức khắc khắc phục hậu quả, cử người canh gác 24/24h, bố trí hệ thống đèn cảnh báo nguy hiểm ở các khu vực bị sạt lở để đảm bảo an toàn; tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại.

V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Tỉnh Khánh Hòa, Đăk Lăk tiếp tục tìm kiếm người mất tích, sẵn sàng lực lượng cứu hộ cứu nạn để xử lý kịp thời khi có tình huống.

2. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh; tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung tại công văn số 533/VPTT ngày 27/11 và 542/VPTT ngày 01/12 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT.
3. Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ tin không khí lạnh tăng cường, gió mạnh, sóng lớn trên biển, thông tin tới người dân và các cấp chính quyền để có biện pháp ứng phó phù hợp.

4. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó SCTT và TKCN./.

	Nơi nhận:

- Phó TTg CP - Trưởng ban;
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- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT.
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Trưởng ca trực: 				Nguyễn Tôn Quân


Cán bộ trực ban 1:			Nguyễn Tiến Đạt


Cán bộ trực ban 2:			Nguyễn Văn Phú








